MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ - HKI  - TIẾNG ANH 10 (HỆ 10 NĂM) 
 
NỘI DUNG CẦN KIỂM TRA
1. Ngữ âm: 
Phát âm: 
- Consonant clusters /tr/, /kr/ /br/ /pl/, /pr/, /gl/, /gr/
- Sound clusters: /est/,/ənt/, /eɪt/  
Trọng âm: các từ được dạy trong 3 bài (Units 1,2,3)   
2. Từ vựng: 
Các từ khóa liên quan đến các chủ đề: household chores, duties in the family, illnesses, health, systems of the body, music

3. Ngữ pháp: 
- The present simple vs. the present continuous
- The future simple with will vs. be going to 
- The passive
- Compound sentences 
- To-infinitives and bare infinitives 

4. Reading: Các chủ trong 3 bài (Unit 1-3)
5. Writing: Biến đổi câu vận dụng các cấu trúc ngữ pháp 
	- The Passive voice 
	- Compound sentence 
	- Infititives 


	Chủ đề
	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	VD thấp
	VD cao
	Số câu

	Pronunciation
	PRONUNCIATION: Choose the word that has the underlined (letters) pronounced differently from the others.
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	/tr/, /kr/ /br/ /pl/, /pr/, /gl/, /gr/
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	Lexico-Grammar
	Question 5:
	Preposition 
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	Reading

	CLOSE TEST: Read the passage below and decide which answer (A, B, C or D) best fits each space
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	Topics: Family, Your body and you, Music 
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	PASSAGE: Read and then choose the best answer.
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	Lexico-Grammar
	GRAMMAR: Complete the sentences with the correct tenses of the verbs given in the brackets
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	- The present simple vs. the present continuous
- The future simple with will vs. be going to 
	1
	
	
	
	
	
	
	
	4
(10 %) 

	
	Question 24
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Question 25
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Question 26
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	WORD FORMATION: Complete the sentences with the correct form of the words given in the brackets.
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	WRITING 
	SENTENCE TRANSFORMATION: Finish each of the following sentences, beginning with the given words or as directed so that it means the same as the sentence printed before it.
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	1
	
	
	
	5
(25 %) 

	
	Question 32
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	Question 33
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	
	Rearrange the words or phrases given to make a sentence
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